
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2250385 Lê Thị Ngọc Trinh CH34 NC Dinh dưỡng 301A 08h30

2 2250604 Vũ Thị Thu Hà CH34 NC Dinh dưỡng 301A 08h30

3 2250740 Trần Thị Hiền CH34 NC Dinh dưỡng 301A 08h30

4 2251044 Trần Thị Năm CH34 NC Dinh dưỡng 301A 08h30

5 2251116 Trần Thị Khánh Ninh CH34 NC Dinh dưỡng 301A 08h30

6 2251136 Phạm Quỳnh Anh CH34 NC Dinh dưỡng 301A 08h30

7 2250084 Nguyễn Quỳnh Nhung CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

8 2250122 Nguyễn Thị Bích Thủy CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

9 2250146 Nguyễn Hoàng Ngân Hà CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

10 2250225 Trần Minh Thuý CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

11 2250356 Nguyễn Minh Hà CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

12 2250415 Hoàng Thị Quỳnh Thơ CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

13 2250424 Bùi Thị Hoa CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

14 2250450 Nguyễn Thị Ngọc Trang CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

15 2250602 Chử Thúy Hằng CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

16 2250678 Nguyễn Thị Tú Oanh CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

17 2250707 Nguyễn Đức Khánh CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

18 2250797 Hoàng Trần An Phương CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

19 2250805 Đào Thị Ninh CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

20 2250810 Hoàng Thị Hậu CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

21 2250867 Nguyễn Thị Chuyên CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

22 2251008 Nguyễn Thị Thanh Thủy CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

23 2251026 Nguyễn Thị Huyền Trang CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

24 2251043 Trần Thanh Tùng CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

25 2251095 Đinh Nhật Khánh Linh CH34 UD Dinh dưỡng 301A 08h30

ĐỐI TƯỢNG : CH34 DINH DƯỠNG - LẦN 1 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN : KHOA HỌC THỰC PHẨM VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 2 ngày 29 tháng 06 năm 2026

Trang 1 / 2



26 2250475 Lê Trần Mai Anh CH34 NC Dinh dưỡng 301B 08h30

27 2250784 Đặng Bảo Ngọc CH34 NC Dinh dưỡng 301B 08h30

28 2250800 Đỗ Thị Mỹ Hường CH34 NC Dinh dưỡng 301B 08h30

29 2251037 Đỗ Thị Minh Anh CH34 NC Dinh dưỡng 301B 08h30

30 2251068 Hoàng Thị Hằng CH34 NC Dinh dưỡng 301B 08h30

31 2250006 Lê Viễn Chinh CH34 UD Dinh dưỡng 301B 08h30

32 2250055 Lê Thị Hà Thanh CH34 UD Dinh dưỡng 301B 08h30

33 2250141 Trịnh Thị Lan Hương CH34 UD Dinh dưỡng 301B 08h30

34 2250215 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ CH34 UD Dinh dưỡng 301B 08h30

35 2250237 Nguyễn Thị Hằng Nga CH34 UD Dinh dưỡng 301B 08h30

36 2250386 Lưu Bảo Nguyên CH34 UD Dinh dưỡng 301B 08h30

37 2250413 Nguyễn Văn Trung CH34 UD Dinh dưỡng 301B 08h30

38 2250808 Ngô Thị Thanh Vân CH34 UD Dinh dưỡng 301B 08h30

39 2250860 Vũ Quỳnh Phương CH34 UD Dinh dưỡng 301B 08h30

40 2250863 Trần Thị Thu Huyền CH34 UD Dinh dưỡng 301B 08h30

41 2251016 Nguyễn Thị Minh Thắm CH34 UD Dinh dưỡng 301B 08h30

42 2251021 Vũ Thị Liễu CH34 UD Dinh dưỡng 301B 08h30

43 2251033 Hồ Thị Như Ý CH34 UD Dinh dưỡng 301B 08h30
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